
TT Lớp Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

     SỞ GDĐT KON TUM
TRƯỜNG THPT DUY TÂN

DANH SÁCH LỚP 10, NĂM HỌC 2024-2025

1 10D Phạm Nữ Tường An 01/07/2009 Kon Tum

2 10D Phan Nguyễn Hoàng Anh 06/12/2009 Quảng Ngãi
3 10D Cao Tiến Anh 04/11/2009 Kon Tum

4 10D Nguyễn Việt Anh 14/04/2009 Kon Tum

5 10D Mai Gia Bảo 18/10/2009 Kon Tum

6 10D Lê Nguyễn Gia Bảo 22/08/2009 Kon Tum

7 10D Lê Bùi Mai Duyên 17/09/2009 Kon Tum

8 10D Vũ Tiến Dũng 09/08/2009 Kon Tum

9 10D Huỳnh Tiến Đạt 28/09/2009 Kon Tum

10 10D Lê Duy Khôi 24/11/2009 Kon Tum

11 10D Trần Hoàng Hải 31/08/2009 Kon Tum

12 10D Nguyễn Thị Thanh Hằng 12/02/2009 Kon Tum

13 10D Đỗ Minh Huy Hoàng 23/09/2009 Kon Tum

14 10D Đặng Tấn Khang 12/09/2009 Kon Tum

15 10D Lê Anh Khoa 27/12/2009 Kon Tum

16 10D Lê Đăng Khoa 27/11/2009 Kon Tum

17 10D Võ Đình Khương 22/02/2009 Kon Tum

18 10D Huỳnh Trung Kiên 17/07/2009 Kon Tum

19 10D Nguyễn Hoàng Khánh Linh 04/04/2009 Kon Tum

20 10D Lê Phương Linh 15/12/2009 Kon Tum

21 10D Nguyễn Thành Luân 18/09/2009 Kon Tum

22 10D Phạm Ánh Minh 30/12/2009 Kon Tum

23 10D Nguyễn Gia Minh 19/08/2009 Kon Tum

24 10D Trương Gia Minh 11/07/2009 Kon Tum

25 10D Phạm Nhật Minh 29/06/2009 Kon Tum

26 10D Nguyễn Lê Trà My 08/07/2009 Kon Tum

27 10D Lê Bảo Nam 27/01/2009 Kon Tum

28 10D Lê Hoài Ngân 11/07/2009 Kon Tum

29 10D Nguyễn Thị Như Ngọc 09/10/2009 Kon Tum

30 10D Đinh Công Nguyên 15/09/2009 Kon Tum

31 10D Mai Phan Thiện Nhân 11/02/2009 Kon Tum

32 10D Lê Hoàng Đại Phát 04/12/2008 Kon Tum

33 10D Trương Kiến Quốc 11/09/2009 Kon Tum

34 10D Phạm Anh Thư 01/11/2009 Kon Tum

35 10D Phạm Lữ Lê Trân 12/12/2009 Kon Tum

36 10D Nguyễn Quốc Trọng 21/04/2009 Kon Tum

37 10D Trịnh Đặng Nhật Trung 26/08/2009 Kon Tum

38 10D Đặng Việt Trung 13/01/2009 Kon Tum

39 10D Nguyễn Ngọc Cát Tường 29/11/2009 Kon Tum

40 10D Phạm Thị Hải Yến 28/12/2009 Kon Tum


